	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Cấp nước và Xử lý nước cấp (Water supply and water treatment) 
Mã số học phần: 70406-03
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần.
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 35 ; Bài tập: 10 ; Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Vũ Thu Hiền	0406-09
2. ThS.Trần Vũ Long	0406-11
3. ThS. Vũ Văn Hưng	0406-13
4. ThS. Trần Quang Tuấn	0406-14
5. ThS. Đào Đức Bằng	0406-15

2.2. Bộ môn: Địa chất thuỷ văn;
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất.
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Hóa học đại cương (7010303)
3.2. Môn học học trước: Hóa học đại cương (7010303)
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống cấp nước, lựa chọn nguồn cấp nước tối ưu; các phương pháp xử lý nước cấp và cách tính toán thiết kế một mạng lưới cấp nước.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Nắm được các khái niệm chung về hệ thống cấp nước (tính toán xác định được các loại nhu cầu dùng nước, xác định được công suất của một trạm cấp nước);
4.1.2. Các loại hệ thống cấp nước, chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của từng công trình trong hệ thống cấp nước, tính toán được áp lực của mạng lưới cấp nước trong một hệ thống cấp nước;
4.1.3. Hiểu, phân tích được đặc điểm của các nguồn nước cấp từ đó lựa chọn nguồn nước cấp và thiết kế công trình thu nước phù hợp cho từng khu vực cụ thể đảm bảo khai thác, sử dụng, bảo vệ hợp lý nguồn nước;
4.1.4. Nắm được các nhóm thông số dùng để đánh giá chất lượng nước, các tiêu chuẩn (quy chuẩn) yêu cầu về chất lượng nước cấp;
4.1.5. Nắm được các nguyên tắc lựa chọn phương pháp xử lý nước và từ đó lựa chọn công nghệ xử lý nước phù hợp với từng vùng, từng nguồn nước, từng loại yêu cầu cấp nước;
4.1.6. Đặc điểm cấu tạo, tính toán thiết kế đối với một số hạng mục cơ bản trong dây chuyền công nghệ xử lý nước;
4.1.7. Nắm được các loại mạng lưới cấp nước, các cơ sở tính toán, thiết kế mạng lưới cấp nước và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước;
4.1.8. Hiểu và tính toán được các bài toán cơ bản về mạng lưới cấp nước;
4.1.9. Nắm vững các kiến thức về các loại ống cấp nước, cách nối ống trong từng trường hợp cụ thể và các công trình, thiết bị trên mạng lưới cấp nước;
4.1.10. Nắm được sơ đồ cấu tạo, chức năng, tính toán thiết kế được các công trình điều hòa và dự trữ nguồn nước cơ bản;
4.1.11. Hiểu được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của 1 số loại máy bơm thông dụng và cách bố trí các tổ máy bơm trong trạm bơm; 
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng phân tích, lựa chọn nguồn nước cấp tối ưu và công trình thu nước hợp lý của một hệ thống cấp nước cho một khu vực cụ thể. 
4.2.2. Kỹ năng đánh giá, lựa chọn công nghệ xử lý nước phù hợp;
4.2.3. Kỹ năng tính toán công suất của 1 trạm cấp nước, thiết kế các công trình trên một mạng lưới cấp nước cũng như trong một hệ thống xử lý nước.
4.2.4. Phát triển kỹ năng làm việc nhóm nhờ các bài tập nhóm và các buổi thảo luận trên lớp.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 5 chương:
Chương 1:  Khái niệm chung về hệ thống cấp nước;
Chương 2:  Nguồn nước và các công trình thu nước;
Chương 3:  Xử lý nước cấp;
Chương 4:  Mạng lưới cấp nước;
Chương 5: Các công trình điều hòa, dự trữ và vận chuyển nước;
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	 Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái niệm chung về hệ thống cấp nước
	9
	 

	1.1
	Khái niệm và yêu cầu đối với hệ thống cấp nước
	2
	4.1.1

	1.2
	Phân loại hệ thống cấp nước
	
	

	1.3
	Tiêu chuẩn dùng nước
	2
	

	1.4
	Chế độ dùng nước (chế độ tiêu thụ nước)
	
	4.1.2; 4.2.2

	1.5
	Xác định lưu lượng tính toán và công suất hệ thống cấp nước
	5
	

	1.6
	Áp lực của mạng lưới cấp nước
	
	

	Chương 2
	Nguồn nước và các công trình thu nước
	6
	 

	2.1
	Các nguồn nước
	2
	4.1.3; 4.2.1

	2.2
	Khai thác và sử dụng và quản lý nguồn nước
	2
	

	2.3
	Các công trình thu nước
	2
	

	Chương 3
	Xử lý nước cấp
	12
	 

	3.1
	Tính chất của nước nguồn và yêu cầu về chất lượng nước cấp
	2
	4.1.4

	3.2
	Các phương pháp và sơ đồ xử lý nước thiên nhiên
	5
	4.1.5

	3.3
	Một số công nghệ xử lý các chất thường gặp trong nước cấp
	5
	4.1.6; 4.2.3

	Chương 4
	Mạng lưới cấp nước
	15
	 

	4.1
	Cơ sở tính toán , thiết kế mạng lưới cấp nước
	4
	4.1.7

	4.2
	Tính toán mạng lưới cấp nước
	8
	4.1.8; 4.2.3

	4.3
	Cấu tạo mạng lưới cấp nước
	3
	4.1.9

	Chương 5
	Các công trình điều hòa, dự trữ và vận chuyển nước
	6
	 

	5.1
	Bể chứa
	2
	4.1.10; 4.2.3

	5.2
	Đài nước
	2
	

	5.3
	Máy bơm và trạm bơm
	2
	4.1.11; 4.2.3

	5.4
	Đường ống dẫn nước
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập;
- Giảng dạy kết hợp với làm bài tập nhóm và thảo luận trên lớp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện;
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ;
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc);
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự/tổng số 45 tiết : 45/45 tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập (B1)
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao: 02/02 bài
	

	3
	Điểm thảo luận/bài tập nhóm (B3)
	- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm : 02/02 buổi thảo luận
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ (B2)
	- Kiểm tra viết (50 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần (A)
	- Thi viết (60 phút).

	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10Các điểm thành phần A, b1, b2, b3…, c1, c2 và điểm đánh giá học phần đều cho theo thang điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Hoàng Văn Huệ, Mạng lưới cấp nước, NXB Xây dựng, 2005;
[2] Nguyễn Ngọc Dung,  Xử lý nước cấp, NXB Xây dựng, 2005;
[3] Lê Dung, Trần Đức Hạ, Máy bơm và các thiết bị cấp thoát nước, NXB Xây dựng, 2002.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1+2+3
	Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cấp nước
1.1. Khái niệm và yêu cầu đối với hệ thống cấp nước
1.2. Phân loại hệ thống cấp nước
1.3. Tiêu chuẩn dùng nước
1.4. Chế độ dùng nước (chế độ tiêu thụ nước)
1.5. Xác định lưu lượng tính toán và công suất hệ thống cấp nước
1.6. Áp lực của mạng lưới cấp nước
	8
	1
	0
	- Đọc v nắm được các nội dung của Mục 1, 2, 3 Chương 1(từ trang 8-19) và Mục 1, 2, 3 Chương 3 ( từ trang 30-39) trong tài liệu [1];
- Làm bài tập: Tính toán xác định công suất của 1 trạm cấp nước khi có số liệu về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.

	4+5
	Chương 2 : Nguồn nước và các công trình thu nước
2.1. Các nguồn nước
2.2. Khai thác và sử dụng và quản lý nguồn nước
2.3. Các công trình thu nước

	5
	1
	0
	- Ôn tập lại các nội dung đã học ở trên;
- Đọc và nắm được các nội dung trong các Mục 1, 2, 3, 4 Chương 2 (trang 20-29), mục 1, 2 chương 8 (trang 172-189) trong tài liệu [1];

- Nội dung thảo luận: Cho đặc điểm các nguồn nước của một khu vực cụ thể, phân tích ưu/nhược điểm của từng loại nguồn nước đưa ra nguồn nước lựa chọn làm nguồn nước cấp. Lớp sẽ chia làm nhiều nhóm để tổ chức thảo luận.


	6+7+8+9
	Chương 3. Xử lý nước cấp
3.1. Tính chất của nước nguồn và yêu cầu về chất lượng nước cấp;
3.2. Các phương pháp và sơ đồ xử lý nước trong thiên nhiên;
3.3. Một số công nghệ xử lý các chất thường gặp trong nước cấp.
	10
	2
	0
	- Ôn tập lại các nội dung đã học ở trên;
- Đọc trong tài liệu [2] mục 1, 2, 3, 4 Chương 2 (trang 21-85) để hiểu rõ về các thông số đánh giá chất lượng nước, các phương pháp xử lý nước cấp cơ bản và các dây chuyền công nghệ xử lý nước cho từng loại nguồn nước với các đặc trưng khác nhau.
- Bài tập: Cho kết quả phân tích 01 mẫu nước, đánh giá chất lượng nguồn nước, từ đó lựa chọn dây chuyền công nghệ xử lý phù hợp.

	11+12+13+14
	Chương 4. Mạng lưới cấp nước
4.1. Cơ sở tính toán, thiết kế mạng lưới cấp nước
4.2. Tính toán mạng lưới cấp nước;
4.3. Cấu tạo mạng lưới cấp nước.
	12
	5
	0
	- Ôn tập lại các nội dung đã học ở trên;
- Đọc mục 1, 2, 3, 4 Chương 4 (từ trang 63-73), mục 1-8 Chương 5 (từ trang 75-120), mục 1-3 Chương 7 (từ trang 146 – 171) trong tài liệu [1].
- Thảo luận và giải các bài toán về mạng lưới cấp nước trong 1 số trường hợp cụ thể (VD: Khu đô thị có mạng lưới vòng cấp nước; Khu công nghiệp có bố trí mạng lưới cụt cấp nước,...)

	15+16
	Chương 5. Các công trình điều hòa, dự trữ và vận chuyển nước 
5.1. Bể chứa 
5.2. Đài nước;
5.3. Máy bơm và trạm bơm;
5.4. Đường ống dẫn nước.
	5
	1
	0
	- Ôn tập lại các nội dung đã học ở trên;
- Đọc tài liệu [1] từ mục 1-3 Chương 6 (trang 136-156). 
- Thảo luận : Lựa chọn vị trí xây dựng đài nước (bể chứa), tính toán số lượng bể chứa cho 1 khu vực cụ thể khi thiết kế hệ thống cấp nước.



Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018
	TRƯỞNG KHOA KH&KT ĐỊA CHẤT



TS. Nguyễn Tiến Dũng
	TRƯỞNG BỘ MÔN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN
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